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TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ HỒNG BÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcKHOA Khoa Dược

DANH SÁCH XÁC NHẬN THÔNG TIN SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

KHOA Khoa Dược

Ghi chúXác nhận của SVXếp loạiĐTBChuyên NgànhLớpPháiNơi sinhNgày sinhHọ và TênMSSVSTT

Ngành : Dược Học

Trung bình2.08Quản lý - cung ứng thuốcDS14DH-QL1NamLâm Đồng25/11/1996QuảngĐinh Công1413030371

Trung bình2.33Quản lý - cung ứng thuốcDS14DH-QL2NữBến Tre06/03/1996GiangNguyễn Thị Trúc1413036452

Trung bình2.05Quản lý - cung ứng thuốcDS15DH-QL1NamTP.HCM16/05/1996TàiVõ Kiến1513031613

Trung bình2.00Quản lý - cung ứng thuốcDS15DH-QL3NữTrà Vinh02/11/1997ThưTrần Thị Đan1513032384

Trung bình2.02Quản lý - cung ứng thuốcDS15DH-QL3NamKhánh Hòa01/08/1997AnNguyễn Thành1513032785

Trung bình2.15Quản lý - cung ứng thuốcDS15DH-QL3NữTây Ninh11/08/1994NgọcTrương Thị Bảo1513033216

Trung bình2.00Quản lý - cung ứng thuốcDS15DH-QL2NữGia Lai22/10/1996LinhNguyễn Diệu1513033557

Trung bình2.34Quản lý - cung ứng thuốcDS15DH-QL1NamNinh Bình28/11/1982DũngPhạm Tuấn1513037348

Trung bình2.27Quản lý - cung ứng thuốcDS16DH-QL1NữLong An12/11/1998HiếuLê Thị1613030189

Trung bình2.21Quản lý - cung ứng thuốcDS16DH-QL1NữNinh Thuận30/04/1998LinhLê Trần Ngọc16130308510

Trung bình2.12Quản lý - cung ứng thuốcDS16DH-QL1Nữ
TP. Hồ Chí

Minh
27/09/1998HằngVõ Phan Việt16130315411

Trung bình2.12Quản lý - cung ứng thuốcDS16DH-QL2NữĐồng Nai30/03/1998AnhHồ Kiều16130321012

Trung bình2.06Quản lý - cung ứng thuốcDS16DH-QL2NữNinh Thuận26/03/1997LâmVạn Thị Hàn16130321713

Trung bình2.12Quản lý - cung ứng thuốcDS16DH-QL2Nam
TP. Hồ Chí

Minh
07/09/1998VũPhùng Quốc16130326414

Trung bình2.08Quản lý - cung ứng thuốcDS16DH-QL1NamLong An17/02/1998PhúNguyễn Phong16130326815

Trung bình2.19Quản lý - cung ứng thuốcDS16DH-QL1NữTây Ninh12/12/1997NhungLê Thị Cẩm16130327016

Trung bình2.13Quản lý - cung ứng thuốcDS16DH-QL2NữLong An21/04/1998NhiNguyễn Thị Yến16130328717

Trung bình2.46Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL1NữĐồng Tháp21/05/1999VyTrần Nguyễn Thảo17130300218

Khá2.58Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL2Nữ
TP. Hồ Chí

Minh
18/02/1999NhànNguyễn Ngọc Thanh17130302619
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Ghi chúXác nhận của SVXếp loạiĐTBChuyên NgànhLớpPháiNơi sinhNgày sinhHọ và TênMSSVSTT

Ngành : Dược Học

Khá2.54Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL2NữLong An01/12/1999NhiNguyễn Hoàng17130302720

Khá2.57Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL1NữAn Giang28/09/1999KimDư Kim17130302821

Khá2.50Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL1NữBình Định02/11/1999Linh
Huỳnh Trương Thị
Yến

17130306122

Trung bình2.26Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL1NữTây Ninh19/08/1999HuỳnhVõ Thị Như17130306323

Trung bình2.12Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL3NữLong An18/08/1999YếnNguyễn Ngọc Hồng17130306524

Khá2.96Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL1NữĐăk Lăk20/02/1999ThêmLưu Thị17130308025

Khá2.95Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL1NữLâm Đồng01/02/1999AnhĐỗ Thị Phương17130308926

Khá2.92Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL2Nữ
TP. Hồ Chí

Minh
26/09/1999ThủyNguyễn Hồ Ngọc17130310527

Trung bình2.45Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL3NữBình Định04/05/1999ViHuỳnh Thị Tường17130310928

Trung bình2.46Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL2Nam
TP. Hồ Chí

Minh
27/07/1999KhánhNguyễn Lê Quốc17130311629

Khá2.66Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL2NữAn Giang05/08/1999ThưNguyễn Thị Anh17130311830

Trung bình2.36Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL2NamTiền Giang25/12/1999ThiệnNguyễn Quốc17130312031

Khá2.54Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL3NữQuảng Ngãi18/05/1999HuyềnNguyễn Thị Ngọc17130313032

Trung bình2.43Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL2NữBến Tre06/10/1999ÂnĐặng Võ Huỳnh17130313133

Trung bình2.41Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL3NữLong An07/11/1999VânĐặng Võ Hồng17130313234

Trung bình2.27Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL3NữLong An20/12/1999NhiLê Thị Yến17130314135

Khá2.56Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL3Nữ
TP. Hồ Chí

Minh
05/11/1999AnhTrần Nguyễn Trâm17130314836

Khá2.61Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL2NữLong An10/09/1999NhưPhạm Thị Huỳnh17130315337

Khá2.73Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL2NữBến Tre11/08/1999DuyNguyễn Thị Khánh17130315538

Trung bình2.18Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL2NamHưng Yên20/06/1999ĐạtVũ Mạnh17130315739

Trung bình2.47Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL2NữTiền Giang05/07/1999NhiPhạm Yến17130315840

Trung bình2.45Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL2Nam
TP. Hồ Chí

Minh
25/07/1999TrâmNguyễn Huỳnh Bảo17130316341

Trung bình2.29Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL2NamBình Thuận03/02/1999LongPhạm Duy17130316542

Khá3.04Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL1NữBình Dương24/02/1999ChiTrần Thanh Quỳnh17130316943

Khá2.76Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL2NữĐăk Lăk04/05/1999TuyếtDương Thị Ánh17130317244

Khá2.87Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL1Nữ
TP. Hồ Chí

Minh
25/07/1999VyNguyễn Hà Tường17130317345
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Ghi chúXác nhận của SVXếp loạiĐTBChuyên NgànhLớpPháiNơi sinhNgày sinhHọ và TênMSSVSTT

Ngành : Dược Học

Khá2.56Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL2NữĐồng Tháp26/08/1999ThiThái Thị Kim17130317446

Giỏi3.24Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL2NữĐồng Nai13/06/1999TrâmTrần Ngọc Quỳnh17130318047

Khá2.81Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL2NamĐồng Tháp13/10/1999TuấnNguyễn Hoàng17130319848

Khá3.05Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL3Nữ
TP. Hồ Chí

Minh
25/09/1999ThanhLại Minh17130320349

Trung bình2.49Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL2NữĐồng Tháp15/06/1999NgọcTrương Thị Hồng17130320450

Khá2.64Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL3NữLong An29/09/1999HằngTrần Thị Thanh17130320851

Khá3.10Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL1NữQuảng Bình29/03/1999HươngCao Thị Thu17130321452

Khá2.67Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL1NữBình Thuận09/10/1999HiếuNguyễn Minh17130321653

Trung bình2.47Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL1NữCà Mau21/08/1992PhaNguyễn Lil17130321754

Khá2.95Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL3NữVĩnh Long20/04/1999TuyềnTống Gia17130323355

Khá2.68Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL3NữĐồng Tháp04/12/1999EmMã Thị Kiều17130324356

Khá3.07Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL3NữBình Dương06/03/1999LinhNguyễn Thị Khánh17130324457

Khá2.56Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL3NữKhánh Hòa09/09/1999Trinh
Nguyễn Lâm
Phương

17130324558

Khá2.90Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL3NữLâm Đồng15/10/1999HạnhTrần Kiều17130324659

Khá2.70Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL2NữKiên Giang17/08/1999ChâuNguyễn Bảo17130324760

Trung bình2.13Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL3NamBình Thuận22/06/1999ThuậnHồ Tấn17130324861

Khá2.52Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL1NamTây Ninh12/10/1992Trường
Nguyễn Quốc Nhật
Duy

17130325562

Khá2.51Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL3Nữ
TP. Hồ Chí

Minh
01/09/1999NhiLê Thị Huỳnh17130325763

Khá2.54Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL3NữBến Tre27/11/1999ThoaLê Thị Kim17130326664

Trung bình2.20Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL1NữBình Thuận07/01/1999HươngNguyễn Thanh Mỹ17130328165

Khá3.01Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL3NamLâm Đồng11/10/1994MinhVũ Ánh17130328566

Trung bình2.42Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL1NữHà Tĩnh05/06/1999HoaHoàng Thị Thanh17130328667

Khá2.98Quản lý - cung ứng thuốcDS17DH-QL1Nữ
TP. Hồ Chí

Minh
13/02/1999ChiHuỳnh Tú17130330468

Ghi chúXác nhận của SVXếp loạiĐTBChuyên NgànhLớpPháiNơi sinhNgày sinhHọ và TênMSSVSTT

Ngành : Dược Học

Khá2.54Dược lâm sàngDS14DH-LS1NữBình Thuận25/01/1996PhươngTrần Thị Đan1413030691

Biểu mẫu 05 - XTN



Ghi chúXác nhận của SVXếp loạiĐTBChuyên NgànhLớpPháiNơi sinhNgày sinhHọ và TênMSSVSTT

Ngành : Dược Học

Trung bình2.00Dược lâm sàngDS15DH-LS1NữĐăk Lăk22/10/1997AnNguyễn Thị Thúy1513032722

Trung bình2.04Dược lâm sàngDS15DH-LS2NữCà Mau19/05/1997MyNgô Diệu1513033273

Trung bình2.18Dược lâm sàngDS15DH-LS2NamĐăk Lăk10/03/1997NhậtLê Quang1513033714

Trung bình2.16Dược lâm sàngDS16DH-LS1Nữ
TP. Hồ Chí

Minh
22/01/1998AnhPhạm Hồ Trâm1613030155

Trung bình2.25Dược lâm sàngDS16DH-LS2NữAn Giang05/10/1998ThơHuỳnh Ngọc1613030696

Khá2.52Dược lâm sàngDS16DH-LS1Nữ
TP. Hồ Chí

Minh
15/09/1998KhánhHạ Ngân1613030897

Trung bình2.22Dược lâm sàngDS16DH-LS2NữTiền Giang08/08/1998TrangLê Ngọc Kiều1613030928

Trung bình2.26Dược lâm sàngDS16DH-LS1NamHuế09/06/1997PhiHoàng Trần1613031329

Trung bình2.30Dược lâm sàngDS16DH-LS1Nam
Bà Rịa-Vũng

Tàu
04/10/1998PhúcNguyễn Ngọc16130325810

Trung bình2.48Dược lâm sàngDS16DH-LS1NữNghệ An13/10/1998TrangNguyễn Thị16130333311

Khá2.88Dược lâm sàngDS16DH-LS1NamTây Ninh29/08/1995ĐìnhNguyễn Nhật16130333512

Trung bình2.41Dược lâm sàngDS17DH-LS2NữKiên Giang04/10/1999Uyên
Nguyễn Lâm
Phương

17130300613

Giỏi3.30Dược lâm sàngDS17DH-LS2Nam
TP. Hồ Chí

Minh
14/04/1999HưngNguyễn Tiến17130301414

Khá2.65Dược lâm sàngDS17DH-LS2Nữ
TP. Hồ Chí

Minh
03/06/1999TâmTrần Mỹ17130302415

Khá3.00Dược lâm sàngDS17DH-LS2Nam
TP. Hồ Chí

Minh
24/09/1999TuấnTrần Quốc17130304416

Khá2.81Dược lâm sàngDS17DH-LS2Nam
TP. Hồ Chí

Minh
05/06/1996QuangNguyễn Huy17130304517

Khá2.98Dược lâm sàngDS17DH-LS2NữTiền Giang19/10/1999Huyền
Nguyễn Ngọc
Hương

17130304918

Khá2.96Dược lâm sàngDS17DH-LS2Nam
TP. Hồ Chí

Minh
06/10/1999MẫnTrần Minh17130307419

Trung bình2.20Dược lâm sàngDS17DH-LS1NữKiên Giang11/02/1999DiệuPhan Trần Thị Mỹ17130307620

Khá2.51Dược lâm sàngDS17DH-LS1NamVĩnh Long16/06/1999PhúcVõ Hồng17130307821

Trung bình2.11Dược lâm sàngDS17DH-LS1Nữ
TP. Hồ Chí

Minh
29/01/1999LinhTrần Mã Văn17130308222

Trung bình2.39Dược lâm sàngDS17DH-LS1Nam
TP. Hồ Chí

Minh
07/09/1999HàoHuỳnh Quán17130308623

Trung bình2.38Dược lâm sàngDS17DH-LS1Nữ
TP. Hồ Chí

Minh
29/11/1999ThảoLê Thị Phương17130308824

Trung bình2.45Dược lâm sàngDS17DH-LS1NữLong An18/09/1999HảoTrần Thị Như17130309325

Trung bình2.47Dược lâm sàngDS17DH-LS1NữLâm Đồng29/08/1999QuyênLê Thị Cẩm17130309726
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Ghi chúXác nhận của SVXếp loạiĐTBChuyên NgànhLớpPháiNơi sinhNgày sinhHọ và TênMSSVSTT

Ngành : Dược Học

Khá2.76Dược lâm sàngDS17DH-LS1NữCần Thơ16/05/1999DuyênHuỳnh Thị Hạnh17130309827

Khá2.81Dược lâm sàngDS17DH-LS1NữCà Mau14/03/1999HânTrần Nguyễn Gia17130310028

Khá2.79Dược lâm sàngDS17DH-LS1NữAn Giang28/05/1999ThảoTrương Ngọc17130310129

Khá3.15Dược lâm sàngDS17DH-LS2NamBình Dương23/11/1999ÂnHuỳnh Lê Thiên17130310730

Khá2.60Dược lâm sàngDS17DH-LS1NữQuảng Trị20/10/1999ThuNguyễn Thị Ý17130310831

Khá2.86Dược lâm sàngDS17DH-LS1Nam
TP. Hồ Chí

Minh
01/04/1999TuấnTrương Văn17130311932

Khá2.80Dược lâm sàngDS17DH-LS2NữLong An25/01/1999TiênHuỳnh Nguyễn Cẩm17130312133

Trung bình2.27Dược lâm sàngDS17DH-LS2NamTây Ninh30/08/1999ThiNguyễn Văn17130312234

Trung bình2.37Dược lâm sàngDS17DH-LS1NữLong An29/08/1999ThảoĐổ Thị Hồng17130313335

Khá2.77Dược lâm sàngDS17DH-LS1Nam
TP. Hồ Chí

Minh
02/11/1999NguyênNguyễn Hửu Hoàng17130314036

Khá2.59Dược lâm sàngDS17DH-LS2NữLâm Đồng20/11/1999NhiLại Nguyễn Thiên17130315137

Giỏi3.56Dược lâm sàngDS17DH-LS2NamTiền Giang29/09/1999DuyLê Hoàng17130315438

Khá2.59Dược lâm sàngDS17DH-LS2Nữ
Thừa Thiên

Huế
10/11/1999PhươngĐặng Thị Quỳnh17130315639

Giỏi3.30Dược lâm sàngDS17DH-LS2Nam
TP. Hồ Chí

Minh
20/02/1999HảiVũ Nhật17130316040

Giỏi3.23Dược lâm sàngDS17DH-LS2NữAn Giang01/06/1999ÝLê Nguyễn Như17130316741

Khá2.94Dược lâm sàngDS17DH-LS2Nữ
TP. Hồ Chí

Minh
03/12/1999HằngHuỳnh Thúy17130317542

Khá2.90Dược lâm sàngDS17DH-LS2NamKiên Giang27/10/1999HoàngLê Việt17130317743

Khá2.81Dược lâm sàngDS17DH-LS2NamĐồng Nai03/03/1999VinhTrần Trung17130317844

Khá3.17Dược lâm sàngDS17DH-LS2NữQuảng Ngãi28/03/1999PhúcNguyễn Hoàng17130317945

Khá2.95Dược lâm sàngDS17DH-LS2NữTiền Giang02/10/1999Vy
Quách Nguyễn
Phương

17130318146

Khá3.17Dược lâm sàngDS17DH-LS2Nữ
TP. Hồ Chí

Minh
07/12/1999NhânLý Uyển17130318847

Giỏi3.54Dược lâm sàngDS17DH-LS2Nữ
Bà Rịa - Vũng

Tàu
08/05/1999ThươngĐỗ Thị Hoài17130319148

Giỏi3.50Dược lâm sàngDS17DH-LS2NữAn Giang29/12/1999NhiNguyễn Thị Mỹ17130319949

Khá2.69Dược lâm sàngDS17DH-LS2NữBình Định29/06/1999MinhĐàm Ngọc17130320250

Khá2.63Dược lâm sàngDS17DH-LS2Nữ
TP. Hồ Chí

Minh
25/12/1999LệTrần Thị Mỹ17130320751

Khá2.59Dược lâm sàngDS17DH-LS1Nữ
TP. Hồ Chí

Minh
25/01/1999VânLê Hoài17130321352
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Ghi chúXác nhận của SVXếp loạiĐTBChuyên NgànhLớpPháiNơi sinhNgày sinhHọ và TênMSSVSTT

Ngành : Dược Học

Khá3.03Dược lâm sàngDS17DH-LS2NamBình Thuận08/08/1983TínTrần Thành17130321953

Trung bình2.35Dược lâm sàngDS17DH-LS2Nam
TP. Hồ Chí

Minh
14/12/1998LậpNguyễn Trung17130322254

Trung bình2.39Dược lâm sàngDS17DH-LS2Nam
TP. Hồ Chí

Minh
20/01/1998TàiLý Quốc17130322955

Khá2.54Dược lâm sàngDS17DH-LS1NữĐồng Tháp03/09/1999NgânTrần Thị Thái17130325456

Khá2.77Dược lâm sàngDS17DH-LS2NữTây Ninh22/12/1999BôngĐoàn Thị17130325957

Khá2.66Dược lâm sàngDS17DH-LS1NữĐồng Tháp19/07/1999VyPhan Nguyễn Thúy17130326758

Khá2.82Dược lâm sàngDS17DH-LS2NữQuảng Nam19/02/1999TrinhPhan Hoàng17130327259

Khá2.97Dược lâm sàngDS17DH-LS2NữCà Mau08/12/1999ThuyNguyễn Lưu Lệ17130327460

Giỏi3.24Dược lâm sàngDS17DH-LS1NamThanh Hóa20/06/1999NghĩaTrần Văn17130328061

Khá2.64Dược lâm sàngDS17DH-LS1NamCần Thơ21/04/1999MinhTrần Hữu17130328462

Trung bình2.38Dược lâm sàngDS17DH-LS1NamKiên Giang19/04/1996AnhTrương Hùng17130329263

Khá2.72Dược lâm sàngDS17DH-LS1NữĐồng Nai21/12/1999Linh
Nguyễn Ngọc
Phương

17130329364

Khá3.07Dược lâm sàngDS17DH-LS1NữBình Thuận25/07/1999VânHuỳnh Thị Thanh17130329765

Giỏi3.34Dược lâm sàngDS17DH-LS1NữAn Giang11/01/1999KhánhLâm Kim17130330266

Khá2.85Dược lâm sàngDS17DH-LS1NữTiền Giang25/02/1999ThiLê Hoàng Bảo17130330867

Khá2.72Dược lâm sàngDS17DH-LS1Nam
TP. Hồ Chí

Minh
04/06/1998PhướcPhạm Tấn17130331468

Khá3.05Dược lâm sàngDS17DH-LS1Nữ
TP. Hồ Chí

Minh
09/02/1999AnhLý Huỳnh Trâm17130331669

Khá3.04Dược lâm sàngDS17DH-LS1Nữ
TP. Hồ Chí

Minh
04/10/1999HoàngTrần Thị Kim17130332570

Khá3.04Dược lâm sàngDS17DH-LS1Nam
TP. Hồ Chí

Minh
29/10/1988NghĩaNguyễn Hữu17130332871

Khá2.99Dược lâm sàngDS17DH-LS1Nữ
TP. Hồ Chí

Minh
20/03/1982TuyếnNguyễn Thị Kim17130333472

Giỏi3.29Dược lâm sàngDS17DH-LS1NamBến Tre26/07/1989BảoNguyễn Hoàng17130333573

Giỏi3.50Dược lâm sàngDS17DH-LS1NữKhánh Hòa02/01/1998Trang
Trần Nguyễn
Phượng

17130333774

Khá3.01Dược lâm sàngDS17DH-LS1NamĐồng Tháp16/07/1988TâmLa Thành17130333875

Khá2.69Dược lâm sàngDS17DH-LS1NữTiền Giang14/12/1995NhiThái Bảo17130334076

Khá3.19Dược lâm sàngDS17DH-LS1NữLong An15/08/1997NgọcPhan Như17130334277

Giỏi3.43Dược lâm sàngDS17DH-LS1Nữ
TP. Hồ Chí

Minh
08/11/1999Như

Nguyễn Hoàng
Quỳnh

17130334778
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Ngành : Dược Học

Khá3.00Dược lâm sàngDS17DH-LS1NữĐồng Nai28/04/1987NhãĐoàn Thị Thanh17130335079

Giỏi3.20Dược lâm sàngDS17DH-LS1NữBình Thuận16/03/1995TuyềnHuỳnh Thị Thanh17130335480

Tổng SV dự kiến TN: 148

Trưởng Khoa Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 9 năm 2022

Người lập DS
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